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	CHI ĐẦU TƯ XDCB (A+B)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	VỐN DO BỘ, NGÀNH QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	BỘ ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vốn NSNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vốn trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vốn ngoài nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Vốn đầu tư theo các CTMT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vốn trái phiếu Chính phủ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Vốn công trái Quốc gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có)
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	Vốn NSNN khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	VỐN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
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	TỈNH....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vốn trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vốn ngoài nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP (bao gồm cả vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết)
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	Cấp tỉnh quản lý
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	Cấp xã quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Vốn đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nguồn vốn NSTW hỗ trợ địa phương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
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	Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu
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	Vốn trái phiếu Chính phủ
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	Vốn công trái Quốc gia
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	Vốn nước ngoài
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	Vốn bổ sung ngoài KH được giao (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: - Số liệu thanh toán vốn nước ngoài là số vốn KBNN xác nhận, thanh toán.
- Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có): là nguồn vốn NSTW bổ sung cho các Bộ, ngành và địa phương từ các nguồn vượt thu, dự phòng NSTW,...
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

